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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Dòng tiền có xu hướng chốt lời sau một nhịp tăng giá hơn 3 tháng vừa qua, đặc biệt khi thị trường ít có thông tin tích
cực hỗ trợ. Các phiên tăng giảm đan xen với nhịp rung lắc khiến nhà đầu tư giao dịch khó khăn và dễ rơi vào trạng thái
Fomo. Nhà đầu tư cần quan sát xu hướng kênh giá đi lên của VN-Index kết hợp cùng các chỉ báo tại biểu đồ khung nhỏ
để ra quyết định hành động.

VN-Index quay trở lại tái tích lũy trên vùng đỉnh 1235 – 1280 điểm sau khi vượt đỉnh 1280 điểm không thành công. Nhà
đầu tư cần quản trị danh mục cẩn thận, theo sát phản ứng của thị trường để có hành động phù hợp.

Hỗ trợ ngắn hạn của thị trường được thiết lập tại vùng giá 1210 - 1230 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 26/03/2024
VNINDEX

1,267.86 -1.09%

HNX

240.81 -0.36%

UPCOM

91.09 +0.15%

DOW JONES

39,313.64 -0.41%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Thị trường phản ứng thông tin”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -13.94 điểm (-1.09%%) về mức 1267.86 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn
HOSE đạt 29.3 nghìn tỷ đồng, giảm -15.7% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -14.14 điểm (-1.1%) về mức 1270 điểm,
trong đó có 4 mã tăng và 26 mã giảm.

Đà bán bị kích hoạt vào phiên chiều với lực bán mạnh đến từ nhóm Dịch vụ tài chính, Thép và một vài nhóm cổ phiếu
lớn khác. Chỉ số VNMID giảm mạnh nhất (-1.19%), VN30 giảm mạnh tương đương (-1.1%). Thống kê ghi nhận các nhóm
ngành chủ yếu giảm điểm với khối lượng bán tăng tập trung ở Bất động sản (-0.31%), Dịch vụ tài chính (-1.08%), Ngân
hàng (-1.18%), Xây dựng và vật liệu (-0.35%). Các nhóm giảm điểm mạnh nhưng khối lượng không cao bao gồm Hóa
chất (-2.58%), Bán lẻ (-1.45%), Thực phẩm (-1.3%). Một số các cổ phiếu có diễn biến nổi bật gồm NVL (+3.51%) với khối
lượng tăng kỷ lục là 110 triệu cổ phiếu giao dịch, LCG (+2.18%), HTN (+1.86%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-1.09%), HNX-Index (-0.36%), UPCOM-Index (+0.16%), VN30
(-1.1%), HNX30 (-0.54%), VNMID (-1.19%), VNSML (-0.64%), VNDIAMOND (-1.18%), VNFINLEAD (-1.08%), VNCOND
(-1.78%), VNCONS (-1.87%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm NVL (+0.29 điểm), VIC (+0.23 điểm), VPB (+0.19 điểm), trong khi đó cổ
phiếu kéo giảm điểm gồm BID (-1.67 điểm), GVR (-1.32 điểm), CTG (-1.31 điểm).
NĐT nước ngoài bán ròng -539.05 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất gồm VNM (-163.7
tỷ), MSN (-134.38 tỷ), VHM (-102.96 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm NVL (+236.91 tỷ), PDR (+61.15 tỷ),
STB (+40.87 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
 

Tin tức nổi bật trong ngày 
 

S


 Mỹ nâng thuế CBPG đối với cá tra Việt Nam 1
 Bộ Giao thông vận tải yêu cầu sớm bổ sung đội máy bay ổn định vận tải hàng không 2
 Thép Trung Quốc ồ ạt tràn vào Việt Nam, đe dọa sản xuất trong nước 3

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

28/03/2024: FTSE Russell: Kỳ đánh giá phân hạng thị trường
29/03/2024: Công bố số liệu kinh tế Việt Nam Quý I và 3 tháng

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,510.00 0.25% 0.45% 0.74%
USD/JPY 150.10 -0.07% 0.54% 3.90%
GBP/USD 1.26 0.00% 0.00% -0.79%
EUR/USD 1.08 0.00% 0.00% -0.92%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đồng 3.84 2.13% 3.50% 1.05%
Gỗ 563.29 1.40% 2.32% -1.95%
Thép 3,901.00 0.44% 0.10% -1.27%
Vàng 2,014.01 0.04% -0.50% -0.77%
Quặng sắt 128.00 0.00% -4.12% -10.18%
Bạc 23.40 -0.04% 3.54% 1.96%
Thép cuộn cán nóng 810.00 -1.82% -2.88% -23.44%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê 190.85 0.82% 1.09% 4.40%
Cao su 154.30 0.78% 1.18% 3.42%
Lợn hơi 85.23 0.27% 6.07% 11.59%
Đường 23.30 -1.10% -0.98% 11.48%
Lúa mì 559.25 -1.37% -4.97% -6.21%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 83.13 -0.41% 1.14% 7.14%
Khí tự nhiên 1.56 -3.11% -15.68% -42.22%
Than 119.25 -0.42% -1.04% -9.35%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 18,261.31 0.30% 1.81% 8.18%
Dow Jones 39,313.64 -0.41% 1.55% 1.33%
FTSE 100 7,917.57 -0.17% 2.46% 5.40%
Nikkei 225 40,414.12 -1.16% 4.14% 9.63%
S&P 500 5,218.19 -0.31% 1.98% 3.91%

25/03/2024
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1. Độ rộng thị trường

-2.5% -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5%

Dịch vụ Tiêu dùng
Tiện ích Cộng đồng
Dược phẩm và Y tế

Dầu khí
Công nghiệp

Tài chính
Công nghệ Thông tin

Ngân hàng
Hàng Tiêu dùng
Nguyên vật liệu

Viễn thông -2.10%

-1.16%

-0.20%

-0.81%
-0.45%

-1.63%

-0.33%

-0.18%

-1.27%

0.57%
-0.17%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 25/03/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

NVL VIC VPB TPB VCF BVH QCG CTR HPX TMS VRE STB MBB HPG ACB VCB MSN GVR CTG BID

-0.87

0.27 0.22 0.16 0.13 0.09 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04

-0.32 -0.33 -0.40

-1.17

-0.45
-0.55

-0.93
-1.16

-1.50

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

12/03 13/03 14/03 15/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 25/03

-0.1K

0.4K

-0.1K

0.1K

1.3K

-0.8K

-0.1K

0.6K

-0.4K -0.5K

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

12/03 13/03 14/03 15/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 25/03

-211

-515

-834

-1,341

-885 -915

-564

-279

-469 -489

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

NVL 237,368 13,281,214

PDR 61,528 1,930,428

STB 40,758 1,310,800

VCB 37,696 391,792

PVS 33,396 833,700

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

PVD -55,185 -1,709,164

VND -89,185 -3,725,453

VHM -103,265 -2,400,123

MSN -134,844 -1,749,793

VNM -163,703 -2,418,383

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

EIB 64,990 3,800,800

SSI 42,480 1,114,300

E1VFVN30 41,215 1,864,000

NAB 21,000 1,400,000

FUEVFVND 18,162 600,500

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VPB -47,418 -2,525,700

TCB -50,237 -1,109,300

MSN -55,852 -728,900

FPT -60,223 -527,001

GEX -213,260 -8,645,600

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,267.86 -1.09% 0.32% 6.68%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 29,204.70 -15.79% 6.31% 100.10%
HNX 240.81 -0.36% 0.53% 4.41%
HNX GTGD (Tỷ VND) 2,930.45 14.60% 24.95% 58.36%
Upcom 91.09 0.15% -0.28% 2.51%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 616.34 -16.81% -17.45% 30.54%
P/E VNindex (x) 14.62 -1.08% 0.21% 5.41%
P/B VNindex (x) 1.81 -1.09% 0.00% 5.23%

25/03/2024

NIKKEI 225

40,414.12 -1.16%

DAX

18,261.31 +0.30%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
VN-Index quay trở lại kiểm định vùng đỉnh cũ khi nỗ lực tăng tại nền giá mới khá yếu ớt. Lực bán đến từ nhóm vốn hóa
lớn, nhóm Chứng khoán sau khi xuất hiện các thông tin kém tích cực ở phiên chiều. Ngoài ra, khối ngoại cũng duy trì bán
ròng trong 10 phiên liên tiếp trong khi đó cá nhân trong nước liên tục mua ròng ngược lại. Trên biểu đồ ngày, VN-Index
giao dịch trên kênh giá đi lên của xu hướng tăng ngắn hạn, tương đương vùng đỉnh 1250 – 1280 điểm. Yếu tố tăng phá
đỉnh chưa tin cậy do đó VN-Index chưa thể chinh phục được mốc Fibo 38.2% và tiến lên vùng kháng cự mới.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, đường giá đã đánh mất đường trung bình trượt MA10, MA20 khi cắt xuống đường hỗ trợ với
khối lượng bán tăng cao. Các chỉ báo kỹ thuật (MACD, MFI, RSI) cũng cho tín hiệu suy yếu sau khi tiệm cận vùng quá mua.
Thị trường giao dịch tại vùng nhạy cảm xuất hiện những rung lắc nhanh và bất ngờ trên biểu đồ nhỏ khiến tâm lý nhà đầu
tư giao dịch khá khó chịu.

Xét về xu hướng của thị trường chung, VN-Index đang giao dịch trên kênh giá đi lên, đồng thời đi ngang tại vùng 1235 –
1280 điểm và chưa vi phạm các mốc hỗ trợ này. Thị trường sẽ cần thêm thời gian vận động trong vùng hộp rồi mới hướng
tới xu hướng tiếp theo. Trong trường hợp kiểm định thành công mốc 1280 điểm, điểm số sẽ hướng lên vùng kháng cự mới
tại 1314 – 1330 điểm.

Hỗ trợ của nhịp lên trung hạn của thị trường tại mốc 1210 - 1230 điểm

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2023 - DXP
 Báo cáo cập nhật KQKD Q4/2023 - SKG
 Báo cáo ngành hàng (22/03/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NVL 3.51%
TPB 1.33%
BVH 0.71%
VIC 0.54%
VPB 0.53%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

AGM 22.77%
QCG 15.34%
D2D 15.28%
CTR 9.70%
TVB 9.07%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VCF 7.00%
HPX 6.94%
KHG 2.35%
CAV 1.60%
BWE 1.50%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VRC 35.22%
CTR 34.85%
DHM 33.68%
SFG 30.57%
QCG 30.38%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

GVR -4.06%
MSN -3.82%
CTG -2.80%
STB -2.53%
VRE -2.43%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

RDP -7.00%
SC5 -6.90%
CLW -6.15%
PDN -4.80%
GIL -4.61%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR 11.92%
TCB 8.21%
NVL 7.27%
VIB 6.44%
VIC 5.52%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CLW -12.48%
BTP -10.81%
TMT -10.64%
TCO -9.75%
RDP -8.15%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HPX 46.70%
DIG 12.28%
TCH 10.53%
DXG 7.65%
AGG 6.73%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TMT -16.00%
CVT -15.05%
CLW -12.86%
BTP -12.13%
MCP -10.68%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

GVR 26.59%
TCB 25.67%
VRE 20.05%
KDH 18.65%
MSN 16.51%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HPX 46.70%
DGC 25.52%
CTS 19.74%
AGR 19.60%
ASM 17.65%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GVR -7.80%
MSN -3.82%
GAS -2.31%
VNM -2.18%
VJC -1.95%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VTP -5.66%
DGW -3.28%
VCI -3.17%
PTB -2.94%
DGC -2.91%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VJC -3.64%
VPB -2.07%
ACB -1.26%
SAB -0.52%
VNM -0.44%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VTP -11.48%
EVF -7.76%
DGW -6.09%
PGD -5.78%
CTD -5.72%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

LPB -8.56%
SBT -7.52%
HAG -6.39%
PC1 -4.75%
ITA -4.59%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TVB 6.97%
VRC 6.97%
QCG 6.86%
DHM 6.78%
CCI 4.35%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Trái phiếu kỳ hạn siêu dài lên ngôi tại Trung Quốc dù lãi suất thấp
 Mỹ sẽ hỗ trợ 21 tỷ USD để IMF giúp đỡ các nước đang phát triển
 Goldman Sachs: Giá hàng hóa sẽ tăng lên khi các ngân hàng trung ương hạ lãi suất

https://vietnambiz.vn/my-nang-thue-cbpg-doi-voi-ca-tra-viet-nam-202432511109106.htm
https://cafef.vn/bo-giao-thong-van-tai-yeu-cau-som-bo-sung-doi-may-bay-on-dinh-van-tai-hang-khong-188240325105825108.chn
https://vietstock.vn/2024/03/thep-trung-quoc-o-at-tran-vao-viet-nam-de-doa-san-xuat-trong-nuoc-742-1168105.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/03/240321-DXP-Earning-release-4Q23.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/03/240321-SKG-Earning-release-4Q23.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/03/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_240322.pdf
https://vietnambiz.vn/trai-phieu-ky-han-sieu-dai-len-ngoi-tai-trung-quoc-du-lai-suat-thap-202432516256231.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/my-se-ho-tro-21-ty-usd-de-imf-giup-do-cac-nuoc-dang-phat-trien-post341763.html
https://vietnambiz.vn/goldman-sachs-gia-hang-hoa-se-tang-len-khi-cac-ngan-hang-trung-uong-ha-lai-suat-2024325163356698.htm

